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I. LÍ DO CHỌN NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ THẢO LUẬN:

- Khi HS học giải toán các em gặp nhiều khó khăn từ việc phân tích đề toán đến chọn phép tính để giải và câu trả lời phù hợp cho phép tính, đặc biệt khi học đến giải toán bằng hai phép tính. 
- Khi học hai dạng toán liên quan đến rút về đơn vị HS thường nhầm lẫn cách giải của hai dạng và kĩ năng phân biệt từng dạng chưa tốt. Bên cạnh đó đối với dạng thứ nhất, HS ngoài cách giải SGK giới thiệu thì ít HS được làm quen thêm một cách giải nữa đó chính là cách có bước 1 tìm số lần gấp (sau này lên lớp 4,5 gọi là bước tìm tỉ số). Nếu HS nắm chắc cách giải của dạng toán liên quan đến rút về đơn vị thì các em sẽ có nhiều thuận lợi khi học dạng toán tỉ lệ thuận ở lớp 5 và dạng toán tính sản lượng.

Chính vì vậy, GV khối 3 chúng tôi đã thảo luận để tìm ra các biện pháp giúp HS lớp 3 học tốt hai dạng bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

II. BIỆN PHÁP GIÚP HS PHÂN BIỆT HAI DẠNG TOÁN: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ.
       1. Dạng 1:

- Bước 1: Rút về đơn vị (Tìm giá trị của 1 phần- làm tính chia)

- Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần (làm tính nhân)
*Ví dụ 1: Một cửa hàng có 3 bao gạo đựng được 36 kg gạo. Hỏi 6 bao gạo như thế  đựng được bao nhiêu  ki- lô- gam gạo?
    

  Tóm tắt

3 bao: 36 kg gạo

6 bao : ... kg gạo?

+ Cách 1:

Bài giải

Số gạo đựng trong 1 bao là:

36 : 3 = 12 (kg)
Số gạo đựng trong 6 bao là:

12 x 6 = 72 (kg)

Đáp số: 72 kg gạo

      *GV nhấn mạnh với HS: Muốn biết số gạo đựng trong 6 bao thì phải biết số gạo đựng trong 1 bao -> Đó chính là bước rút về đơn vị- > Từ số gạo của 1 bao muốn tìm số gạo của 6 bao phải làm phép tính nhân: lấy số gạo của một bao nhân với số bao. (GV lưu ý để HS không thực hiện nhân ngược: Lấy giá trị của một phần nhân với số phần)
        *Lưu ý: Ở dạng 1 đối với những bài toán các số có cùng đại lượng chia hết cho nhau thì ta nên hướng dẫn thêm HS một cách giải nữa, cách này là nền tảng cho HS thực hiện dễ dàng bài toán tính sản lượng và tỉ lệ thuận ở lớp 4,5 sau này.

          + Cách 2:  

          - Bước 1: Tìm số lần gấp (Lớp 3) ; Tìm tỉ số (Lớp 4+5)

          - Bước 2: Tuỳ theo từng bài (Có bài làm phép tính nhân và có bài làm tính chia )

                                                        Bài giải
                                             6 bao gấp 3 bao số lần là:

                                                   6 : 3 = 2( lần )

                                             Số gạo trong 6 bao là:

                                                    36 x 2 = 72 ( kg)
                                                                Đáp số: 216 kg gạo
         *GV nhấn mạnh với HS: Số bao gạo gấp lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì số gạo cũng gấp lên (hoặc giảm đi) bấy nhiêu lần.  

         *Lưu ý: Nếu cho số gạo của 6 bao mà hỏi số gạo ở 3 bao thì bước 2 làm tính chia.                                                 

         2. Dạng 2:

- Bước 1: Rút về đơn vị (Tìm giá trị của 1 phần - làm tính chia)

- Bước 2: Tìm số phần bằng nhau (làm tính chia)

*Ví dụ 2: Có 72 kg gạo đựng đều trong 8 bao. Hỏi 54 kg gạo đựng đều trong bao nhiêu bao như thế?

Tóm tắt

72 kg gạo: 8 bao

54 kg gạo: ... bao?
                                                  Bài giải
                                 Số gạo đựng trong mỗi bao là: 

                                         72 : 8 = 9 (kg)

                                Số bao để đựng hết 54 kg gạo là:

                                        54 : 9 = 6 (bao)
                                                 Đáp số: 6 bao gạo

*Dạy xong dạng 2, GV chốt cách giải của hai dạng:


Dạng 1:- Giải bằng phép tính chia trước, nhân sau.

                       - Danh số cả hai bước tính giống nhau


Dạng 2: - Giải bằng 2 phép tính chia.
                        - Danh số ở 2 bước tính khác nhau
          Tuy nhiên HS thường nhầm lẫn giữa hai dạng. Khi đã phân biệt được bài toán thuộc dạng nào thì HS sẽ chọn được phép tính phù hợp. Chính vì vậy mà chúng tôi đã đưa ra các cách để giúp HS phân biệt được hai dạng bài toán liên quan đến rút về đơn vị như sau:

* Cách 1: Phân biệt dựa vào đơn vị.
- Bước 1: Rút về đơn vị.

- Bước 2: So sánh đơn vị ở bước 1 và đơn vị phải tìm.
+ Nếu đơn vị ở bước 1 và đơn vị phải tìm giống nhau thì bước 2 làm phép nhân.

+ Nếu đơn vị ở bước 1 và đơn vị phải tìm khác nhau thì bước 2 làm phép chia

      Ở ví dụ 1: Đơn vị phải tìm của đề bài là ki- lô- gam, đơn vị của phép tính bước 1 cũng là ki-lô-gam. Vậy bài này thuộc dạng 1.
      Ở ví dụ 2: Đơn vị phải tìm của đề bài là bao, đơn vị của phép tính bước 1 là ki-lô-gam. Vậy bài này thuộc dạng 2.
*Cách 2: Phân biệt dựa vào tóm tắt.

- Nếu trong tóm tắt, thành phần bài toán cho biết  đi từ bé đến lớn thì đó là dạng 1.

- Nếu trong tóm tắt, thành phần bài toán cho biết  đi từ lớn đến bé thì đó là dạng 2.
*Ví dụ 3: Có 32 kg gạo đựng đều vào 4 túi. Hỏi 8 túi như thế đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Tóm tắt:

4 túi: 32kg

8 túi:...kg?


Từ 4 túi đến 32 kg tức là thành phần bài toán cho biết từ bé đến lớn.Vậy là dạng 1.
*Ví dụ 4: Có 32 kg gạo đựng đều vào 4 túi. Hỏi có 40kg gạo thì đựng đều vào mấy túi như thế?

Tóm tắt

32kg: 4 túi

40kg:...túi?


Từ 32 kg gạo đến 4 túi tức là thành phần bài toán cho biết từ lớn đến bé. Vậy là dạng 2.
*Cách 3: Phân biệt dựa vào thử lại.

Cách này đòi hỏi khi giải xong, các em phải thử lại kết quả và nhận ra được sự vô lí trong thực tế. Từ đó nhận ra cái sai của mình.

Ví dụ: Có 40 l mật ong đựng đều trong 5 can. Hỏi có 32 l mật ong thì đựng vào bao nhiêu can như thế?
Tóm tắt

40 l : 5 can

32 l : ...can?

Bài giải 
Số mật ong đựng trong 1 can là:

40: 5 = 8 (l)

       
Số can cần có để đựng 32l mật ong là:

          

32 x 8 = 256 (can)

                           
Đáp số: 256 can


Khi giải xong, HS thử lại ở tóm tắt:

40 l: 5 can.

 32 l: 256 can.

Như vậy 32 l mật ong lại cần nhiều can đựng hơn 40l mật ong là vô lí. Điều đó giúp HS nhận ra mình giải sai.
Ngoài việc HS xác định lẫn hai dạng toán, một điều đáng lưu ý nữa khi giải hai dạng toán này HS còn nhầm lẫn ở bước 1, đó là bước rút về đơn vị. Ở cả hai dạng bài HS có thể nhầm lẫn đại lượng của 1 đơn vị cần rút là đại lượng nào. Để giúp HS làm tốt bước này không bị nhầm lẫn nữa, GV cần nhấn mạnh với HS dựa vào tóm tắt để xác định:
*Dạng 1: Rút về 1 đơn vị của đại lượng bài toán cho biết nằm phía bên trái dấu hai chấm trong tóm tắt.

Ví dụ:   5 bao: 45kg gạo

             7 bao: ….kg gạo?

Bài này ta rút về 1 đơn vị của đại lượng bài toán cho biết nằm phía bên trái dấu hai chấm trong tóm tắt là “1 bao”:   Mỗi bao đựng số ki-lô-gam gạo là: 
*Dạng 2: Rút về 1 đơn vị của đại lượng bài toán hỏi nằm phía bên phải dấu hai chấm trong tóm tắt.

Ví dụ:  35l mật ong: 7 can 

            55l mật ong:….can ?

Bài này ta rút về 1 đơn vị của đại lượng bài toán hỏi nằm phía bên trái dấu hai chấm trong tóm tắt là “1 can”:  Mỗi can đựng số lít mật ong là:

Như vậy với các biện pháp nêu trên chắc chắn HS sẽ học tốt hai dạng của bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
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